
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-BCVT 

V/v xác nhận danh sách đơn vị đủ điều 

kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất trong 

tháng 7, 8, 9/2023 của Trung tâm          

Kinh doanh VNPT Phú Yên 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Phú Yên, ngày      tháng    năm 2023 

 

Kính gửi:  

     - Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; 

     - Trung tâm Kinh doanh VNPT Phú Yên. 

 

Thực hiện Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông 

công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích đến năm 2025. 

Tiếp nhận Công văn số 787/TTKD PYN ngày 25/7/2023 của Trung tâm 

Kinh doanh VNPT Phú Yên về việc báo cáo danh sách đối tượng thụ hưởng VTCI 

tháng 7,8,9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận danh sách đơn vị đủ điều 

kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất 

trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9/2023 của Trung tâm Kinh doanh VNPT Phú Yên 

như sau: 

1. Danh sách đăng ký trong tháng 7/2023:  

 40 đơn vị (cơ sở giáo dục: 20 đơn vị; Trạm Y tế: 10 đơn vị; UBND xã-Điểm 

Internet cộng đồng: 10 đơn vị). 

2. Danh sách đăng ký trong tháng 8/2023:  

 40 đơn vị (cơ sở giáo dục: 20 đơn vị; Trạm Y tế: 10 đơn vị; UBND xã-Điểm 

Internet cộng đồng: 10 đơn vị). 

3. Danh sách đăng ký trong tháng 9/2023:  

 40 đơn vị (cơ sở giáo dục: 20 đơn vị; Trạm Y tế: 10 đơn vị; UBND xã-Điểm 

Internet cộng đồng: 10 đơn vị). 

 (Chi tiết theo Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ đính kèm).  

4. Xác nhận phát sinh tăng/giảm:  



 Từ tháng 7/2023 đến 9/2023, số đơn vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch 

vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất không thay đổi (không phát sinh 

tăng hoặc phát sinh giảm so với tháng 6/2023). 

Đề nghị Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam xem xét đưa vào danh 

sách đơn vị được nhận hỗ trợ từ Chương trình viễn thông công ích đến năm 2025./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; - Như trên; 

- Lưu: VT, BCVT. 
 

                                 KT.GIÁM ĐỐC 

                                               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                         Nguyễn Vũ Xuân Dung 



                                                                                                                                                 Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I    

                                                   (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT)  

    

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ 

INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET 

BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 
 

Doanh nghiệp: Trung tâm Kinh doanh VNPT Phú Yên 
 

Tháng 7/2023 
 

STT 
Mã 

huyện 

Tên 

huyện 
Mã xã Tên xã Tên đơn vị 

Địa chỉ lắp 

đặt 
Mã truy nhập 

Gói cước truy 

nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp 

đồng 

Ghi 

chú  

A B   C   1 2 3 4 5 6 7 

1 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

Trường 

Mầm non 

Phước Tân 

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

mnphuoctan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

 VTCI/SH

A01 
  

2 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

Trường TH 

& THCS 

Phước Tân  

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

thphuoctan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

09 
  

3 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

Trạm Y Tế 

xã Phước 

Tân 

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

ci.yte.ptan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_07/

VNPT 

SHA.2023 

  

4 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

UBND xã 

Phước Tân - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

ci.shcd.ptan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_08/

VNPT 

SHA.2023 

  



5 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

Trường 

Mầm non 

Công lập 

Sơn Hội 

Thôn Tân 

Hội, Xã Sơn 

Hội, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

vtci_mnshoi.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

01175720 
  

6 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

Trường Tiểu 

Học & 

THCS Sơn 

Hội 

Thôn Tân 

Hội, Xã Sơn 

Hội, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

ththcsshoi_vtci.fb.

pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00972

9096 
  

7 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

Trạm Y Tế 

Xã Sơn Hội 

Thôn Tân 

Hội, xã Sơn 

Hội, H. Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.shoi.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_13/

VNPT 

SHA.2023 

  

8 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

UBND xã 

Sơn Hội - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Tân 

Hội, xã Sơn 

Hội, H. Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.shoi.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_14/

VNPT 

SHA.2023 

  

9 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

Trường 

Mầm Non 

Cà Lúi  

Thôn Ma Đĩa,  

xã Cà Lúi, 

huyện Sơn 

Hòa , Phú 

Yên 

ci.mnclui.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

17 
  

10 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

Trường Tiểu 

Học và 

THCS Cà 

Lúi  

Thôn Ma 

Lưng,  xã Cà 

Lúi, huyện 

Sơn Hòa , 

Phú Yên 

ci.truongth-

thcscli.fb.pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

16 
  



11 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

Trạm Y Tế 

xã Cà Lúi 

Thôn Ma 

Lưng,  xã Cà 

Lúi, huyện 

Sơn Hòa , 

Phú Yên 

ci.yte.clui.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_11/

VNPT 

SHA.2023 

  

12 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

UBND xã 

Cà Lúi - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Ma 

Lưng,  xã Cà 

Lúi, huyện 

Sơn Hòa , 

Phú Yên 

ci.shcd.clui.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_12/

VNPT 

SHA.2023 

  

13 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

Trường Tiểu 

học & 

THCS Sơn 

Phước 

 Thôn Hòn 

Ông, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

th-

thcssphuoc.fb.pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

 VTCI/SH

A06 
  

14 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

Trường 

Mầm Non 

Sơn Phước 

(Điểm 

Trường Tân 

Hòa) 

Thôn Tân 

Hòa, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

tmamnonspc.fb.py

n 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

11 
  

15 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

Trạm Y Tế 

xã Sơn 

Phước 

 Thôn Tân 

Hòa, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.spc.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_09/

VNPT 

SHA.2023 

  

16 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

UBND xã 

Sơn Phước - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

 Thôn Tân 

Hòa, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.spc.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_10/

VNPT 

SHA.2023 

  



17 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

Trường 

Mầm Non 

EaChàRang 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.mnea.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

00665120 
  

18 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

Trường 

TH& THCS 

EaChàrang 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.theach.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

19 
  

19 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

Trạm Y Tế 

Xã 

EaChàrang 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.ea.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_01/

VNPT 

SHA.2023 

  

20 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

UBND Xã 

EaChàRang 

- Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.ea.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_02/

VNPT 

SHA.2023 

  

21 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

Trường MN 

CL 

KRôngPa 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.mnkrp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

00626120 
  

22 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

Trường 

TH& THCS 

KrôngPa 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.thkrp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

18 
  



23 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

Trạm Y Tế 

Xã KrôngPa 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.krp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_05/

VNPT 

SHA.2023 

  

24 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

UBND xã 

KRôngPa - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.krp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_06/

VNPT 

SHA.2023 

  

25 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

Trường TH 

& THCS 

Suối Trai 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.thsuoitrai.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

00676720 
  

26 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

Trường 

Mầm Non 

Suối Trai 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.mnsuoitrai.fb.p

yn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00970

0242 
  

27 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

Trạm y Tế 

Xã Suối 

Trai 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.strai.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHA.2023 

  

28 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

UBND Xã 

Suối Trai -

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.strai.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_04/

VNPT 

SHA.2023 

  



29 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

Trường mẫu 

giáo EaLâm 

Xã EaLâm- 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

mgealam.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

01 

  

30 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

Trường Tiểu 

Học Và 

Trung Học 

Cơ Sở Ea 

Lâm 

Buôn bưng A, 

Xã Ea Lâm, 

Huyện Sông 

Hinh, Phú 

Yên 

trgealam.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00000

31825 
  

31 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

Trạm Y tế 

xã EaLâm 

Xã EaLâm- 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

yteealam 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

SIMEH151

9 
  

32 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

UBND Xã 

Ea Lâm - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Buôn Bưng 

A, Xã Ea 

Lâm, Huyện 

Sông Hinh, 

Phú Yên 

shcdealam.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

02 

  

33 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

Trường Mẫu 

Giáo EaBá 

Ea Bá, Sông 

Hinh 
maugiaoeba 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

siMEH224

5 
  

34 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

Trường Tiểu 

học và 

THCS EaBá 

Buôn Ken, 

Eabá, Sông 

Hinh 

truongtieuhoceaba 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

siMEH243

4 
  



35 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

Trạm Y tế 

xã EaBá 

Xã EaBá - 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

songhinh1016695.f

b.pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN-06-

0018583 
  

36 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

UBND Xã 

Ea Bá - Nhà 

sinh hoạt 

cộng đồng 

Buôn Ken, 

Xã Ea Bá, 

Huyện Sông 

Hinh, Phú 

Yên 

shcdeaba.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

03 

  

37 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

Trường Mẫu 

Giáo EaTrol 

Buôn Thu, Xã 

EaTrol, 

Huyện Sông 

Hinh, Phú 

Yên 

mgeatrol.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00970

7127 
  

38 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

Trường Tiểu 

Học Và 

Trung Học 

Cơ Sở 

Eatrol 

Buôn Thu, Xã 

Eatrol, Huyện 

Sông Hinh, 

Phú Yên 

treatrol1.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00000

34279 
  

39 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

Trạm Y Tế 

Xã Eatrol 

Xã Eatrol - 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

tramyteetrol.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps SIMEH120   

40 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

UBND Xã 

EaTrol - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Buôn Thu, Xã 

Eatrol, Huyện 

Sông Hinh, 

Phú Yên 

shcdeatrol.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

04 

  

 

 

 

 

 



                                                  Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I   

                                                    (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT)  

    

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ 

INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET 

BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 
 

Doanh nghiệp: Trung tâm Kinh doanh VNPT Phú Yên 
 

Tháng 8/2023 
 

STT 
Mã 

huyện 

Tên 

huyện 
Mã xã Tên xã Tên đơn vị 

Địa chỉ lắp 

đặt 
Mã truy nhập 

Gói cước truy 

nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp 

đồng 

Ghi 

chú  

A B   C   1 2 3 4 5 6 7 

1 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

Trường 

Mầm non 

Phước Tân 

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

mnphuoctan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

 VTCI/SH

A01 
  

2 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

Trường TH 

& THCS 

Phước Tân  

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

thphuoctan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

09 
  

3 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

Trạm Y Tế 

xã Phước 

Tân 

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

ci.yte.ptan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_07/

VNPT 

SHA.2023 

  

4 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

UBND xã 

Phước Tân - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

ci.shcd.ptan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_08/

VNPT 

SHA.2023 

  



5 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

Trường 

Mầm non 

Công lập 

Sơn Hội 

Thôn Tân 

Hội, Xã Sơn 

Hội, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

vtci_mnshoi.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

01175720 
  

6 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

Trường Tiểu 

Học & 

THCS Sơn 

Hội 

Thôn Tân 

Hội, Xã Sơn 

Hội, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

ththcsshoi_vtci.fb.

pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00972

9096 
  

7 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

Trạm Y Tế 

Xã Sơn Hội 

Thôn Tân 

Hội, xã Sơn 

Hội, H. Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.shoi.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_13/

VNPT 

SHA.2023 

  

8 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

UBND xã 

Sơn Hội - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Tân 

Hội, xã Sơn 

Hội, H. Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.shoi.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_14/

VNPT 

SHA.2023 

  

9 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

Trường 

Mầm Non 

Cà Lúi  

Thôn Ma Đĩa,  

xã Cà Lúi, 

huyện Sơn 

Hòa , Phú 

Yên 

ci.mnclui.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

17 
  

10 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

Trường Tiểu 

Học và 

THCS Cà 

Lúi  

Thôn Ma 

Lưng,  xã Cà 

Lúi, huyện 

Sơn Hòa , 

Phú Yên 

ci.truongth-

thcscli.fb.pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

16 
  



11 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

Trạm Y Tế 

xã Cà Lúi 

Thôn Ma 

Lưng,  xã Cà 

Lúi, huyện 

Sơn Hòa , 

Phú Yên 

ci.yte.clui.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_11/

VNPT 

SHA.2023 

  

12 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

UBND xã 

Cà Lúi - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Ma 

Lưng,  xã Cà 

Lúi, huyện 

Sơn Hòa , 

Phú Yên 

ci.shcd.clui.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_12/

VNPT 

SHA.2023 

  

13 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

Trường Tiểu 

học & 

THCS Sơn 

Phước 

 Thôn Hòn 

Ông, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

th-

thcssphuoc.fb.pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

 VTCI/SH

A06 
  

14 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

Trường 

Mầm Non 

Sơn Phước 

(Điểm 

Trường Tân 

Hòa) 

Thôn Tân 

Hòa, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

tmamnonspc.fb.py

n 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

11 
  

15 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

Trạm Y Tế 

xã Sơn 

Phước 

 Thôn Tân 

Hòa, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.spc.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_09/

VNPT 

SHA.2023 

  

16 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

UBND xã 

Sơn Phước - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

 Thôn Tân 

Hòa, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.spc.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_10/

VNPT 

SHA.2023 

  



17 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

Trường 

Mầm Non 

EaChàRang 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.mnea.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

00665120 
  

18 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

Trường 

TH& THCS 

EaChàrang 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.theach.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

19 
  

19 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

Trạm Y Tế 

Xã 

EaChàrang 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.ea.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_01/

VNPT 

SHA.2023 

  

20 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

UBND Xã 

EaChàRang 

- Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.ea.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_02/

VNPT 

SHA.2023 

  

21 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

Trường MN 

CL 

KRôngPa 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.mnkrp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

00626120 
  

22 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

Trường 

TH& THCS 

KrôngPa 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.thkrp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

18 
  



23 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

Trạm Y Tế 

Xã KrôngPa 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.krp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_05/

VNPT 

SHA.2023 

  

24 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

UBND xã 

KRôngPa - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.krp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_06/

VNPT 

SHA.2023 

  

25 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

Trường TH 

& THCS 

Suối Trai 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.thsuoitrai.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

00676720 
  

26 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

Trường 

Mầm Non 

Suối Trai 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.mnsuoitrai.fb.p

yn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00970

0242 
  

27 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

Trạm y Tế 

Xã Suối 

Trai 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.strai.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHA.2023 

  

28 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

UBND Xã 

Suối Trai -

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.strai.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_04/

VNPT 

SHA.2023 

  



29 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

Trường mẫu 

giáo EaLâm 

Xã EaLâm- 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

mgealam.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

01 

  

30 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

Trường Tiểu 

Học Và 

Trung Học 

Cơ Sở Ea 

Lâm 

Buôn bưng A, 

Xã Ea Lâm, 

Huyện Sông 

Hinh, Phú 

Yên 

trgealam.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00000

31825 
  

31 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

Trạm Y tế 

xã EaLâm 

Xã EaLâm- 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

yteealam 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

SIMEH151

9 
  

32 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

UBND Xã 

Ea Lâm - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Buôn Bưng 

A, Xã Ea 

Lâm, Huyện 

Sông Hinh, 

Phú Yên 

shcdealam.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

02 

  

33 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

Trường Mẫu 

Giáo EaBá 

Ea Bá, Sông 

Hinh 
maugiaoeba 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

siMEH224

5 
  

34 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

Trường Tiểu 

học và 

THCS EaBá 

Buôn Ken, 

Eabá, Sông 

Hinh 

truongtieuhoceaba 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

siMEH243

4 
  



35 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

Trạm Y tế 

xã EaBá 

Xã EaBá - 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

songhinh1016695.f

b.pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN-06-

0018583 
  

36 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

UBND Xã 

Ea Bá - Nhà 

sinh hoạt 

cộng đồng 

Buôn Ken, 

Xã Ea Bá, 

Huyện Sông 

Hinh, Phú 

Yên 

shcdeaba.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

03 

  

37 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

Trường Mẫu 

Giáo EaTrol 

Buôn Thu, Xã 

EaTrol, 

Huyện Sông 

Hinh, Phú 

Yên 

mgeatrol.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00970

7127 
  

38 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

Trường Tiểu 

Học Và 

Trung Học 

Cơ Sở 

Eatrol 

Buôn Thu, Xã 

Eatrol, Huyện 

Sông Hinh, 

Phú Yên 

treatrol1.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00000

34279 
  

39 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

Trạm Y Tế 

Xã Eatrol 

Xã Eatrol - 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

tramyteetrol.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps SIMEH120   

40 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

UBND Xã 

EaTrol - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Buôn Thu, Xã 

Eatrol, Huyện 

Sông Hinh, 

Phú Yên 

shcdeatrol.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

04 

  

 



 

                                                                                                                                             Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I    

                                                   (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT)  

    

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ 

INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET 

BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 
 

Doanh nghiệp: Trung tâm Kinh doanh VNPT Phú Yên 
 

Tháng 9/2023 
 

STT 
Mã 

huyện 

Tên 

huyện 
Mã xã Tên xã Tên đơn vị 

Địa chỉ lắp 

đặt 
Mã truy nhập 

Gói cước truy 

nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp 

đồng 

Ghi 

chú  

A B   C   1 2 3 4 5 6 7 

1 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

Trường 

Mầm non 

Phước Tân 

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

mnphuoctan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

 VTCI/SH

A01 
  

2 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

Trường TH 

& THCS 

Phước Tân  

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

thphuoctan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

09 
  

3 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

Trạm Y Tế 

xã Phước 

Tân 

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

ci.yte.ptan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_07/

VNPT 

SHA.2023 

  

4 560 
Sơn 

Hòa 
22168 

Phước 

Tân 

UBND xã 

Phước Tân - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Ma Y, 

Xã Phước 

Tân, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

ci.shcd.ptan.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_08/

VNPT 

SHA.2023 

  



5 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

Trường 

Mầm non 

Công lập 

Sơn Hội 

Thôn Tân 

Hội, Xã Sơn 

Hội, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

vtci_mnshoi.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

01175720 
  

6 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

Trường Tiểu 

Học & 

THCS Sơn 

Hội 

Thôn Tân 

Hội, Xã Sơn 

Hội, Huyện 

Sơn Hòa, Phú 

Yên 

ththcsshoi_vtci.fb.

pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00972

9096 
  

7 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

Trạm Y Tế 

Xã Sơn Hội 

Thôn Tân 

Hội, xã Sơn 

Hội, H. Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.shoi.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_13/

VNPT 

SHA.2023 

  

8 560 
Sơn 

Hòa 
22171 

Sơn 

Hội 

UBND xã 

Sơn Hội - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Tân 

Hội, xã Sơn 

Hội, H. Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.shoi.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_14/

VNPT 

SHA.2023 

  

9 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

Trường 

Mầm Non 

Cà Lúi  

Thôn Ma Đĩa,  

xã Cà Lúi, 

huyện Sơn 

Hòa , Phú 

Yên 

ci.mnclui.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

17 
  

10 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

Trường Tiểu 

Học và 

THCS Cà 

Lúi  

Thôn Ma 

Lưng,  xã Cà 

Lúi, huyện 

Sơn Hòa , 

Phú Yên 

ci.truongth-

thcscli.fb.pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

16 
  



11 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

Trạm Y Tế 

xã Cà Lúi 

Thôn Ma 

Lưng,  xã Cà 

Lúi, huyện 

Sơn Hòa , 

Phú Yên 

ci.yte.clui.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_11/

VNPT 

SHA.2023 

  

12 560 
Sơn 

Hòa 
22180 Cà Lúi 

UBND xã 

Cà Lúi - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Ma 

Lưng,  xã Cà 

Lúi, huyện 

Sơn Hòa , 

Phú Yên 

ci.shcd.clui.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_12/

VNPT 

SHA.2023 

  

13 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

Trường Tiểu 

học & 

THCS Sơn 

Phước 

 Thôn Hòn 

Ông, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

th-

thcssphuoc.fb.pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

 VTCI/SH

A06 
  

14 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

Trường 

Mầm Non 

Sơn Phước 

(Điểm 

Trường Tân 

Hòa) 

Thôn Tân 

Hòa, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

tmamnonspc.fb.py

n 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

11 
  

15 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

Trạm Y Tế 

xã Sơn 

Phước 

 Thôn Tân 

Hòa, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.spc.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_09/

VNPT 

SHA.2023 

  

16 560 
Sơn 

Hòa 
22183 

Sơn 

Phước 

UBND xã 

Sơn Phước - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

 Thôn Tân 

Hòa, Xã Sơn 

Phước, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.spc.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_10/

VNPT 

SHA.2023 

  



17 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

Trường 

Mầm Non 

EaChàRang 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.mnea.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

00665120 
  

18 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

Trường 

TH& THCS 

EaChàrang 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.theach.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

19 
  

19 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

Trạm Y Tế 

Xã 

EaChàrang 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.ea.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_01/

VNPT 

SHA.2023 

  

20 560 
Sơn 

Hòa 
22192 

EaChà 

Rang 

UBND Xã 

EaChàRang 

- Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Kiến 

Thiết, Xã 

Eachà Rang, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.ea.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_02/

VNPT 

SHA.2023 

  

21 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

Trường MN 

CL 

KRôngPa 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.mnkrp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

00626120 
  

22 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

Trường 

TH& THCS 

KrôngPa 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.thkrp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI/SHA

18 
  



23 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

Trạm Y Tế 

Xã KrôngPa 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.krp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_05/

VNPT 

SHA.2023 

  

24 560 
Sơn 

Hòa 
22195 

KRông

Pa 

UBND xã 

KRôngPa - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Thôn Phú 

Sơn, Xã 

Krông Pa, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.krp.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_06/

VNPT 

SHA.2023 

  

25 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

Trường TH 

& THCS 

Suối Trai 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.thsuoitrai.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

HDPYN00

00676720 
  

26 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

Trường 

Mầm Non 

Suối Trai 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

vtci.mnsuoitrai.fb.p

yn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00970

0242 
  

27 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

Trạm y Tế 

Xã Suối 

Trai 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.yte.strai.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHA.2023 

  

28 560 
Sơn 

Hòa 
22204 

Suối 

Trai 

UBND Xã 

Suối Trai -

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Buôn Xây 

Dựng, Xã 

Suối Trai, 

Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

ci.shcd.strai.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_04/

VNPT 

SHA.2023 

  



29 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

Trường mẫu 

giáo EaLâm 

Xã EaLâm- 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

mgealam.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

01 

  

30 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

Trường Tiểu 

Học Và 

Trung Học 

Cơ Sở Ea 

Lâm 

Buôn bưng A, 

Xã Ea Lâm, 

Huyện Sông 

Hinh, Phú 

Yên 

trgealam.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00000

31825 
  

31 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

Trạm Y tế 

xã EaLâm 

Xã EaLâm- 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

yteealam 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

SIMEH151

9 
  

32 561 
Sông 

Hinh 
22210 

Ea 

Lâm 

UBND Xã 

Ea Lâm - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Buôn Bưng 

A, Xã Ea 

Lâm, Huyện 

Sông Hinh, 

Phú Yên 

shcdealam.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

02 

  

33 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

Trường Mẫu 

Giáo EaBá 

Ea Bá, Sông 

Hinh 
maugiaoeba 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

siMEH224

5 
  

34 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

Trường Tiểu 

học và 

THCS EaBá 

Buôn Ken, 

Eabá, Sông 

Hinh 

truongtieuhoceaba 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

siMEH243

4 
  



35 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

Trạm Y tế 

xã EaBá 

Xã EaBá - 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

songhinh1016695.f

b.pyn 

VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN-06-

0018583 
  

36 561 
Sông 

Hinh 
22216 EaBá 

UBND Xã 

Ea Bá - Nhà 

sinh hoạt 

cộng đồng 

Buôn Ken, 

Xã Ea Bá, 

Huyện Sông 

Hinh, Phú 

Yên 

shcdeaba.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

03 

  

37 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

Trường Mẫu 

Giáo EaTrol 

Buôn Thu, Xã 

EaTrol, 

Huyện Sông 

Hinh, Phú 

Yên 

mgeatrol.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00970

7127 
  

38 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

Trường Tiểu 

Học Và 

Trung Học 

Cơ Sở 

Eatrol 

Buôn Thu, Xã 

Eatrol, Huyện 

Sông Hinh, 

Phú Yên 

treatrol1.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

PYN00000

34279 
  

39 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

Trạm Y Tế 

Xã Eatrol 

Xã Eatrol - 

Huyện Sông 

Hinh - Phú 

Yên - Việt 

Nam 

tramyteetrol.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps SIMEH120   

40 561 
Sông 

Hinh 
22231 EaTrol 

UBND Xã 

EaTrol - 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

Buôn Thu, Xã 

Eatrol, Huyện 

Sông Hinh, 

Phú Yên 

shcdeatrol.fb.pyn 
VNPT_VTCI 3 

(FV60) 
60Mbps 

VTCI_03/

VNPT 

SHH.2023.

04 
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